
STT Mã ngành Tên ngành SBD Họ Tên Giới Ngày sinh PTXT Điểm
001 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002689 TÁN THỊ MỸ AN Nữ 13/09/2004 100 16.25     
002 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000763 VÕ HOÀNG AN Nam 08/11/2004 100 19.82     
003 7340201 Tài chính - Ngân hàng 57006389 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀN ÂN Nam 09/07/2004 100 21.45     
004 7340201 Tài chính - Ngân hàng 28021757 CAO THỊ LAN ANH Nữ 30/05/2004 100 23.35     
005 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000014 ĐẶNG BẢO CHÂU ANH Nữ 07/09/2004 200 25.55     
006 7340201 Tài chính - Ngân hàng 43006592 MAI THỊ VÂN ANH Nữ 21/07/2004 100 17.85     
007 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002159 VI NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 16/08/2004 100 18.82     
008 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004846 ĐỖ QUANG BẢO Nam 07/09/2004 100 24.60     
009 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001556 NGUYỄN TÔN KHÁNH BẢO Nữ 05/07/2003 100 17.65     
010 7340201 Tài chính - Ngân hàng 30009935 TRẦN THỊ BÌNH Nữ 14/10/2004 100 17.70     
011 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000818 ĐỖ NGỌC BẢO CHÂU Nữ 08/01/2004 100 23.90     
012 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000059 NGUYỄN THỊ CẨM CHI Nữ 13/08/2004 100 24.35     
013 7340201 Tài chính - Ngân hàng 28003206 NGUYỄN GIA ĐẠI Nam 30/03/2004 100 16.25     
014 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005680 THI LỘC ĐỨC Nam 29/07/2004 100 19.35     
015 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42007647 ĐỖ THỊ MỸ DUNG Nữ 26/08/2004 100 20.35     
016 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000836 TẠ NGỌC PHƯƠNG DUNG Nữ 05/06/2004 100 22.90     
017 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002202 NGUYỄN CỬU HOÀNG DŨNG Nam 25/09/2004 100 21.20     
018 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000084 HOÀNG NGỌC THANH DUY Nam 24/07/2004 100 18.95     
019 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45001759 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 22/06/2004 100 19.75     
020 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000098 TRẦN THỊ QUỲNH DUYÊN Nữ 20/06/2004 100 21.35     
021 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42008131 MOUL BRUS DUỲN Nam 15/06/2004 100 21.53     
022 7340201 Tài chính - Ngân hàng 43006307 NGUYỄN VĂN GIÁP Nam 05/06/2004 100 23.25     
023 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45005217 QUẢNG THỊ HOÀNG HÀ Nữ 20/05/2004 100 18.82     
024 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42011727 TRẦN PHẠM MỸ HÀ Nữ 29/03/2004 100 18.30     
025 7340201 Tài chính - Ngân hàng 02012851 TRẦN VIỆT HẢI Nam 18/10/2004 100 18.97     
026 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004198 ĐOÀN THÁI PHỤNG HÂN Nữ 27/09/2004 100 20.75     
027 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41013404 VÕ THỊ NGỌC HÂN Nữ 04/06/2004 100 17.40     
028 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45004736 MAI THỊ THU HẰNG Nữ 09/08/2004 100 22.20     
029 7340201 Tài chính - Ngân hàng - NGUYỄN THỊ MỸ HẬU Nữ 22/09/2003 200 26.70     
030 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004976 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 28/08/2004 100 18.58     
031 7340201 Tài chính - Ngân hàng 25005450 PHẠM QUANG HIỂN Nam 02/01/2004 100 20.80     
032 7340201 Tài chính - Ngân hàng 40005723 TRƯƠNG MỸ HOA Nữ 06/04/2004 100 22.05     
033 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42011169 TRẦN NGỌC HOÀI Nữ 04/02/2004 100 17.00     
034 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002283 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 17/08/2004 100 22.05     
035 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41008442 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 01/09/2004 100 17.37     
036 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45001958 PHAN LÊ HOÀNG Nam 30/11/2004 200 25.05     
037 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42007462 PHÙNG QUANG HƯNG Nam 23/01/2004 100 22.73     
038 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000222 PHAN VĂN HỮU Nam 24/12/2004 100 17.80     
039 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001672 CHẾ VĂN QUANG HUY Nam 17/11/2004 100 19.30     
040 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42008211 NGUYỄN GIA HUY Nam 14/08/2004 100 18.90     
041 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000199 NGUYỄN XUÂN HUY Nam 25/12/2004 100 25.30     
042 7340201 Tài chính - Ngân hàng 40012535 H' TRÂM NIÊ KDĂM Nữ 05/11/2004 100 22.10     
043 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000972 HUỲNH VĂN KHẢI Nam 06/09/2004 100 22.82     
044 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000978 TRẦN VIỆT KHANG Nam 01/07/2004 100 18.40     
045 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41005543 PHẠM HUỲNH ĐĂNG KHOA Nam 02/12/2004 100 19.25     
046 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45000998 HOÀNG MINH KHÔI Nam 17/07/2003 100 20.85     
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047 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001012 HOÀNG NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 07/07/2004 402 16.80     
048 7340201 Tài chính - Ngân hàng 35001108 ĐINH TẤN KIỆT Nam 29/08/2004 100 19.50     
049 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002369 NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM Nữ 26/05/2004 100 20.55     
050 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42013318 NGUYỄN LÊ ĐỨC LÂM Nam 21/01/2004 100 17.60     
051 7340201 Tài chính - Ngân hàng 23000970 TRẦN HƯƠNG LAN Nữ 01/07/2004 100 18.30     
052 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005120 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 27/03/2004 100 24.10     
053 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005138 VÒONG TÚ LINH Nữ 10/02/2004 100 24.60     
054 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004664 HUỲNH SỬ NHẬT LONG Nam 13/07/2004 100 17.45     
055 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001052 NGUYỄN ĐÌNH PHI LONG Nam 25/06/2003 100 21.80     
056 7340201 Tài chính - Ngân hàng 63005424 VŨ LỆ LY Nữ 05/04/2004 100 19.75     
057 7340201 Tài chính - Ngân hàng 01072658 NGUYỄN THỊ MAI Nữ 21/02/2004 200 26.15     
058 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42006873 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Nữ 26/01/2004 100 16.65     
059 7340201 Tài chính - Ngân hàng 28002938 LƯƠNG TRỌNG MẠNH Nam 09/12/2004 100 20.80     
060 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000351 NGUYỄN QUỲNH NGA Nữ 07/04/2004 200 29.25     
061 7340201 Tài chính - Ngân hàng 21004465 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 05/03/2004 100 23.30     
062 7340201 Tài chính - Ngân hàng 63004778 TRƯƠNG THỊ NGỌC Nữ 12/04/2004 200 27.95     
063 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003982 VÕ XUÂN CAO NGUYÊN Nam 16/01/2004 100 18.22     
064 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003984 VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 14/06/2004 100 18.90     
065 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002451 HOÀNG CAO THANH NHÃ Nữ 10/01/2004 100 21.90     
066 7340201 Tài chính - Ngân hàng 47008785 BÙI HOÀNG PHƯƠNG NHÀN Nữ 20/09/2004 100 20.40     
067 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005236 NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 01/06/2004 100 17.60     
068 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003987 LÊ QUỲNH YẾN NHI Nữ 21/10/2004 100 19.15     
069 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000424 NGUYỄN THỊ KIM NHI Nữ 05/06/2004 100 21.95     
070 7340201 Tài chính - Ngân hàng 30000465 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 28/11/2003 100 19.35     
071 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002462 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 10/03/2004 100 17.25     
072 7340201 Tài chính - Ngân hàng 56001855 PHẠM HOÀNG UYÊN NHI Nữ 22/02/2004 200 26.80     
073 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000431 PHÙNG THỊ YẾN NHI Nữ 24/08/2004 100 22.20     
074 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002469 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 27/12/2004 100 23.48     
075 7340201 Tài chính - Ngân hàng 26015908 ĐỖ NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 29/01/2004 100 24.15     
076 7340201 Tài chính - Ngân hàng 37011590 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 29/12/2004 100 18.90     
077 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000453 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 29/11/2004 200 26.15     
078 7340201 Tài chính - Ngân hàng - PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 03/12/2003 200 25.15     
079 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002950 PHAN THỊ ÁNH NHƯ Nữ 10/02/2004 100 21.30     
080 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41011937 ĐINH TRẦN NGỌC NHUNG Nữ 17/09/2004 100 16.75     
081 7340201 Tài chính - Ngân hàng 40013033 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 21/10/2004 100 16.53     
082 7340201 Tài chính - Ngân hàng 34005102 NGUYỄN PHẠM KIỀU OANH Nữ 11/09/2004 100 21.35     
083 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000458 PHẠM THỊ NGỌC OANH Nữ 14/07/2004 100 18.20     
084 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41010680 TRƯƠNG MINH PHONG Nam 30/06/2004 200 25.10     
085 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004390 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 26/05/2004 100 21.30     
086 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001890 NGUYỄN MAI ANH PHÚC Nam 31/08/2004 100 21.60     
087 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000481 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG PHƯỚC Nữ 29/07/2004 100 24.50     
088 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41012026 HUỲNH THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 17/08/2004 100 18.05     
089 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001900 K' NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG Nữ 20/05/2004 200 25.45     
090 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004714 PHAN THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ 27/09/2004 100 22.70     
091 7340201 Tài chính - Ngân hàng 40002820 TRIỆU  THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 07/05/2004 100 25.02     
092 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000509 VÕ KIM QUÂN Nam 06/06/2004 100 19.55     
093 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001245 TRƯƠNG PHẠM VIỆT QUANG Nam 29/09/2004 100 21.15     
094 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45002868 NGUYỄN PHẠM NHƯ QUỲNH Nữ 23/09/2004 100 18.85     
095 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42006965 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 12/03/2004 100 18.45     
096 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000531 PHAN XUÂN NGỌC QUỲNH Nữ 26/11/2004 200 25.30     
097 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004422 PHAN VĂN SANG Nam 17/04/2004 100 21.75     
098 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003025 HỒ CÔNG TÀI Nam 17/05/2004 200 25.65     
099 7340201 Tài chính - Ngân hàng 47007183 NGUYỄN THỊ MINH THANH Nữ 11/11/2004 100 21.95     
100 7340201 Tài chính - Ngân hàng 63000674 PHÙNG CHU THỊ HOÀNG THANH Nữ 02/08/2004 100 18.35     
101 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42009977 ĐINH THỊ THU THẢO Nữ 27/05/2004 200 25.45     
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102 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42010316 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG THẢO Nữ 13/11/2004 402 15.08     
103 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45002942 NGUYỄN MINH THANH THẢO Nữ 06/02/2004 100 17.80     
104 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42006992 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 15/05/2004 100 20.40     
105 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000576 TRẦN NGUYỄN UYÊN THẢO Nữ 04/01/2004 100 19.55     
106 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45004577 NGUYỄN THỊ THÀNH THẬT Nữ 05/03/2004 100 21.95     
107 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45002956 BÙI DƯƠNG Ý THIÊN Nữ 30/09/2004 100 23.47     
108 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000589 NGUYỄN VĂN THỊNH Nam 25/01/2004 100 23.25     
109 7340201 Tài chính - Ngân hàng 28034073 LÊ THỊ MINH THƯ Nữ 28/04/2004 100 19.75     
110 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005995 NGUYỄN PHƯƠNG THUÝ Nữ 31/08/2004 100 20.22     
111 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42005427 LÊ THỊ THÚY Nữ 01/05/2004 100 22.05     
112 7340201 Tài chính - Ngân hàng 28016489 PHAN THU THÚY Nữ 09/06/2004 200 26.75     
113 7340201 Tài chính - Ngân hàng 52006319 NGÔ PHƯƠNG THÙY Nữ 30/12/2004 200 26.00     
114 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45001459 NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ 09/02/2004 100 17.05     
115 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000626 LƯU VŨ TIÊN Nữ 11/02/2004 100 17.55     
116 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000632 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 27/09/2004 100 19.85     
117 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45002570 NGUYỄN THỊ KIỀU TRÂM Nữ 10/12/2004 100 21.55     
118 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003087 NGUYỄN TUYẾT TRÂM Nữ 22/02/2004 100 22.10     
119 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42013765 THÀO THỊ MINH TRANG Nữ 10/04/2004 100 20.65     
120 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000663 NGUYỄN NGỌC THỤY TRINH Nữ 01/10/2004 100 20.90     
121 7340201 Tài chính - Ngân hàng 48028772 NGUYỄN DUY TUẤN Nam 16/03/2004 100 21.15     
122 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000691 NGUYỄN HUY TÙNG Nam 05/07/2004 200 25.65     
123 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42002644 PHẠM THANH TÙNG Nam 23/09/2004 100 22.05     
124 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42004545 TRẦN MINH TƯỜNG Nam 06/09/2004 100 20.12     
125 7340201 Tài chính - Ngân hàng 45003132 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 10/11/2004 100 17.75     
126 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003118 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Nữ 05/07/2004 100 16.18     
127 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42001479 TRẦN GIA UYÊN Nữ 17/02/2004 100 20.95     
128 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42006641 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN Nữ 19/04/2004 100 21.00     
129 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42007073 LÒ NGUYỄN THẢO VI Nữ 13/11/2004 100 17.80     
130 7340201 Tài chính - Ngân hàng 60002361 NGUYỄN THỊ Ý VI Nữ 24/06/2004 100 21.10     
131 7340201 Tài chính - Ngân hàng 41001486 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 12/03/2004 100 21.50     
132 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42003387 BÙI NHẬT ĐAN VY Nữ 14/04/2004 100 20.40     
133 7340201 Tài chính - Ngân hàng 42000745 HOÀNG NGỌC ĐAN VY Nữ 14/02/2004 100 24.00     
134 7340201 Tài chính - Ngân hàng - NGUYỄN QUÝ HÀ VY Nữ 08/06/2003 200 28.15     
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